
Số 911, đường 21/4 phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-BV
V/v yêu cầu báo giá các hoá chất sử dụng 

tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh      
năm 2026

            Bình Lộc, ngày       tháng      năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp
Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh xin kính mời các đơn vị có khả năng 

cung ứng các hoá chất sử dụng tại Bệnh viện năm 2026 gửi hồ sơ chào giá theo nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh - Số 911, 

đường 21 tháng 4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm báo giá:
- Bà: Trần Thị Trúc Vân - Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 02513.870.985 
3. Cách thức nhận báo giá:  
- Báo giá theo mẫu đính kèm.
- Nhận bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Long Khánh - Số 911, đường 21 tháng 4, phường Bình Lộc, tỉnh 
Đồng Nai.

- Nhận file scan và excel qua địa chỉ email: tdtkhoaduocbvlk@gmail.com với tiêu 
đề TÊN CÔNG TY - BÁO GIÁ…

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026.
Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 12 năm 

2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Chi tiết danh mục hàng hóa: (đính kèm phụ lục)
2. Yêu cầu: Giá theo kết quả trúng thầu (nếu có), kèm bản photo kết quả lựa chọn 

nhà thầu còn hiệu lực của sản phẩm trong vòng 12 tháng có đóng dấu công ty (nếu có); 
Hồ sơ liên quan đến sản phẩm chào giá có đóng dấu công ty; Hồ sơ năng lực của nhà 
cung cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công bố đủ điều kiện mua bán 
thiết bị y tế (đối với hàng hóa là thiết bị y tế).
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3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long 
Khánh - Số 911, đường 21 tháng 4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.

4. Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu 
lực.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, K. Dược.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Huyên



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(đính kèm Thông báo số             /TB-BV ngày 25/12/2025 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh) 
   

ST
T

Tên hàng hóa
(hoặc tương đương) Tính năng thông số kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1 Hóa chất nhuộm tiêu bản 
Hematoxylin

- Thành phần: Acetic acid; Iodic acid (HIO3), 
sodium salt; Water; Aluminum ammonium 
sulfate; Benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6a,9,10 
(6H)-pentol, 7,11b-dihydro-, cis-(+)-; Ethylene 
glycol
- Lam nhuộm sắc nét, nhiễm sắc thể vùng nhân 
được phân định rõ ràng.
- Tiêu chuẩn ISO.
- Chai 500ml.

Chai 12

2

Test xét nghiệm nhanh 
bộ 5 chất gây nghiện 
trong nước tiểu  
(MOP/COD/AMP/THC/
6-MAM)

- Test nhanh xét nghiệm định tính đồng thời 5 
chất gây nghiện Morphin (MOP)/ Codein/ 
Heroin/ Amphetamin (AMP)/ 
Tetrahydrocannabinol (THC) trong nước tiểu và 
có kiểm định mẫu nước tiểu. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485
- Xuất xứ: G7

Test 1.500

3

Hóa chất sử dụng cho 
chương trình ngoại kiểm 
tra chất lượng xét 
nghiệm tại chỗ 
Glucose/Ketones

- Chương trình Ngoại kiểm xét nghiệm tại chỗ 
Glucose/Ketone bao gồm 2 thông số Glucose và 
Ketone.
- Mẫu dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, có 
nguồn gốc từ người, bảo quản ở nhiệt độ 2-
250C.
- Chu kỳ bắt đầu tháng 4 hàng năm.
- Tiêu chuẩn ISO 13485

Lọ 04

4

Hóa chất sử dụng cho 
chương trình ngoại kiểm 
tra chất lượng xét 
nghiệm Sinh hóa Nước 
tiểu

- Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu 
đáp ứng 25 thông số hoặc tương đương, bao 
gồm cả thông số ACR, Amylase, Copper. 
- Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù 
hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas 
được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. 
- Dạng đông khô, có nguồn gốc từ mẫu trộn 
nước tiểu người, bảo quản ở nhiệt độ 2-80C.
- Tần suất phân tích: 2 tuần/lần
- Tiêu chuẩn ISO 13485

Lọ 24

5 Vaselin Hỗn hợp tinh khiết ở dạng bán rắn, thành phần 
chính là paraffin thiên nhiên. Kg 20

6
Hóa chất xử lý hồ nước 
thải Trichloroisocyanuric 
acid  90%

Hóa chất xử lý hồ nước thải chứa 
Trichloroisocyanuric acid 90%. Kg 600



ST
T

Tên hàng hóa
(hoặc tương đương) Tính năng thông số kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

7 Men vi sinh xử lý nước 
thải 

Dạng bột; 
Thành phần gồm:
- Vi sinh vật hoại sinh
- Vi sinh vật phân giải xenlulo
- Vi sinh vật phân giải protein
- Vi sinh vật phân giải tinh bột
- Độ ẩm, %  <=12% 
- Độ đồng đều, % không nhỏ hơn: 95
Ngoài ra còn có các loài vi sinh vật khác như: 
Bacillus subtilis, Bacillus sp, Streptomyces sp,  
Lactobacillus sp, Saccharomycer sp, 
Aspergillus sp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas 
sp.

Kg 200

8 Dung dịch Lugol 3%

- Dung dịch dùng ngoài chứa Iod; Kali iodid. 
- Dùng sát khuẩn, khử trùng, bắt màu mô chứa 
glycogen, làm đông vón protein phục vụ chẩn 
đoán phụ khoa

Chai 08



CÔNG TY: …………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ……………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh
Địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, số 911 đường 21/4, Phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Công ty chúng tôi báo giá hàng hóa như sau:

STT Tên hàng 
hóa

Tên 
thương 

mại

Tính 
năng, 

thông số 
kỹ thuật

Ký 
mã 

hiệu

Đơn 
vị 

tính

Quy 
cách

Hãng 
sản 

xuất/Chủ 
sở hữu

Nước 
sản xuất

Đơn 
giá có  
VAT 

(VNĐ)

Phân 
loại 

TBYT

Quyết định 
trúng thầu-
Nơi trúng 

thầu (nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

1
2
3
…

- Chúng tôi cam kết các thông tin trong bảng báo giá gửi Bệnh viện là đúng như đã đăng ký; đơn giá chào hàng hoá bằng hoặc thấp 
hơn giá trên thị trường cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến………………

 …………, ngày …... tháng … năm
                                                                                                                                  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

         (Ký tên và đóng dấu)
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